	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 05/BXD-GĐ
V/v Hướng dẫn kiểm tra đánh giá an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi
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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 09/7/2012 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1433/BXD-GĐ ngày 24/8/2012 thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá an toàn các đập hồ thủy lợi, thủy điện (Công văn 1433). Để đảm bảo kịp thời, thống nhất trong công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập như sau:

1. UBND tỉnh tổ chức rà soát các đập hồ thủy lợi, thủy điện thuộc phạm vi kiểm tra, đánh giá (các hồ chứa có dung tích dưới 3 triệu m3 và chiều cao đập dưới 15m) trên địa bàn, đảm bảo không bỏ sót đối tượng công trình kiểm tra. Tổ chức tập huấn cho các đoàn công tác để thống nhất về nhiệm vụ và quy trình đánh giá trước khi thực hiện kiểm tra. Để thuận tiện cho việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, UBND tỉnh có thể giao cho một Sở quản lý xây dựng chuyên ngành làm đầu mối giúp triển khai thực hiện.

2. Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn đập các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Trong quy trình kiểm tra cần lưu ý các nội dung sau:

a. Kiểm tra, đánh giá thực trạng các đập:

Kiểm tra kỹ bề mặt thượng lưu, hạ lưu đập, các khe nhiệt, cửa nhận nước, vai đập, hành lang kiểm tra (nếu có). Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường cần có ghi chép cụ thể tại hiện trường về vị trí, mức độ của khiếm khuyết và sơ bộ đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn đập.

b. Kiểm tra, đánh giá an toàn đập thông qua số liệu quan trắc:

- Đối với những công trình có lắp đặt thiết bị quan trắc thì cần phải làm rõ tình trạng làm việc của các thiết bị quan trắc, chất lượng công tác thu thập số liệu quan trắc và xử lý số liệu, kiểm tra số liệu quan trắc và đối chiếu với yêu cầu thiết kế. Cần đánh giá kỹ tình trạng đập qua các mùa lũ và các biểu hiện bất thường đã xuất hiện, đã được xử lý. Lưu ý đến mực nước hồ ở thời điểm kiểm tra.

- Đối với những công trình không có bố trí thiết bị quan trắc thì cần đánh giá kỹ thông qua các biểu hiện bất thường của đập, nguy cơ tiềm ẩn, kết quả khắc phục nếu có.

c. Kiểm tra sự làm việc bình thường của đập thông qua các kết quả vận hành trong những năm gần đây.

d. Đánh giá trách nhiệm của Chủ đập về việc thực hiện các quy định tại Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

Sau khi kiểm tra, các Đoàn tổ chức họp với Chủ đầu tư/Chủ đập, đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan tại công trình để thông qua từng nội dung đánh giá theo mẫu tại Phụ lục 4 của công văn số 1433. Tài liệu đánh giá theo mẫu tại Phụ lục 4 là cơ sở để đánh giá, kết luận chung về tình trạng an toàn đập của công trình phục vụ việc tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Toàn bộ các kết luận, đánh giá phải được công khai tại cuộc họp giữa các bên, có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra và đại diện của Chủ đập/Chủ đầu tư.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, UBND tỉnh lập báo cáo đánh giá chung. Báo cáo đánh giá chung cần nêu rõ kết quả kiểm tra, đánh giá các đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn; số lượng các công trình hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn (đã vận hành nhiều năm, không có biểu hiện bất thường); số lượng công trình có khiếm khuyết về chất lượng (nêu cụ thể về khiếm khuyết và biện pháp xử lý, mức độ thiệt hại nếu xảy ra sự cố); số lượng các công trình không an toàn (nêu cụ thể nguyên nhân mất an toàn, quy mô, mức độ thiệt hại nếu xảy ra sự cố và phương hướng xử lý) và những ý kiến kiến nghị khác.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập của các hồ thủy lợi, thủy điện, là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, lập báo cáo tổng hợp gửi Bộ Xây dựng phục vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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